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SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

Số:             /BVUB-VTTBYT 

V/v mời báo giá thay thế linh kiện, sửa chữa, 

bảo dưỡng, hiệu chỉnh trang thiết bị y tế  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày     tháng     năm 2024 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các Đơn vị kinh doanh, cung cấp thiết bị y tế 

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu thay thế linh kiện, sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chỉnh trang thiết bị y tế với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ tên: Đỗ Đức Cường 

Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư - TBYT 

Số điện thoại: 0986.713.345 

Địa chỉ email: cuongdoit@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư, phòng Hành chính quản trị, Bệnh 

viện Ung bướu Nghệ An, 60 Tôn Thất Tùng – Tp Vinh 

- Nhận qua email: vttbyt.ubna@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h ngày 31 tháng 01 năm 2024 đến trước 16h 

ngày 29 tháng 02 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 29 tháng 02 

năm 2024 
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II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1.1 . Danh mục thay thế linh kiện cho trang thiết bị y tế  

STT Tên thiết bị Tên linh kiện thay thế Nội dung ĐVT Số lượng 

1 Bộ lưu điện Ắc quy 12V, 9Ah 
Thay thế ắc quy 

12V, 9Ah cho Bộ 

lưu điện 

Cái 04 

2 

Bàn mổ 

Model: OPX mobilisRC 30 

SN: 00031117 

Hãng SX: Schmitz usohne 

GmbH & Co.KG 

Năm sx: 2016 

Piston khí nén 

(lò xo khí) có 

thể khoá 

Thay thế Piston 

khí nén cho bàn 

mổ OPX mobilis 

RC 30 

Bộ 01 

3 

Bàn mổ 

Model: ST-280 

SN: ST280-36156482011 

Hãng sx: SturdyIndustrial 

Nước sx: Đài Loan 

Cáp điều 

khiển bàn mổ 

Thay thế điều 

khiển bàn mổ 
Cái 02 

4 

Máy hấp tiệt trùng 

Model: 48H 

SN: 030771706 

Hãng sx: Steris 

Nước sx: Mexico 

Bộ kit của bộ điều 

chỉnh áp lực 

Thay thế Bộ kit 

cho bộ điều chỉnh 

áp lực 

Bộ 01 

5 

Máy xét nghiệm đông máu 

tự động 

Model: ACL Top 300 CTS 

Hang sx: Instrumentation 

Laboratory 

Nước sx: Mỹ 

Năm sx: 2014 

Đèn Led 671 
Thay thế đèn Led 

671 
Cái 01 

6 

Máy chuyển bệnh phẩm 

tự động dạng kín 

Model: Excelsior AS 

SN: ET05811505 

Hãng sx: ThermoScientific  

Nước sx: Anh 

Năm sx: 2015 

Filter lọc than hoạt tính 
Thay thế filter lọc 

than hoạt tính 
1 Cái 

Filter lọc 

Formaldehyde 

Thay thế filter lọc 

Formaldehyde 
2 Cái 

Bộ gioăng buồng phản 

ứng 

Thay thế bộ 

gioăng buồng 

phản ứng 

1 Bộ 

Bình ắc quy tích điện 
Thay thế bình ắc 

quy tích điện 
2 Cái 

7 

Hệ thống khí oxy trung 

tâm nhà số 3 

Model: O2 Lifeline Mcs 

SN: GCF 05321 

Hãng sx: Beacon Medaes 

Nước sx: Anh 

Bảng mạch chủ điều 

khiển PCB  

Thay thế Bảng 

mạch chủ điều 

khiển PCB  

1 Cái 
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1.2. Danh mục sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị y tế  

STT Tên thiết bị 
Tên linh kiện sửa 

chữa 
Nội dung ĐVT 

Số 

lượng 

1 

Bàn mổ 

Model: OPX mobilis RC 30 

Hãng SX: Schmitz usohne 

GmbH & Co.KG 

Nước sx: Đức 

 

Bảo dưỡng, 

hiệu chỉnh bàn 

mổ 

02 Cái 

2 

Bàn mổ 

Model: TS-101 

Hãng SX: Takeuchi 

Nước sx: Nhật Bản 

 02 Cái 

3 

Bàn mổ 

Model: ST-280 

Hãng sx: Surdy 

Nước sx: Đài Loan 

 02 Cái 

4 

Hệ thống nội soi phế quản 

ống mềm 

Model: CV-180 

SN: 7204935 

Hãng sx: Olympus  

Nước sx: Nhật Bản 

Dây nội soi phế quản 

ống mềm 

Model: CV-100 

Hãng sx: Olympus 

Nước sx: Nhật Bản 

Sửa chữa dây nội 

soi phế quản ống 

mềm 

 

02 Cái 

5 

Máy miễn dịch tế bào 

dòng chảy 

Model: Facs calibur  

Hãng sx: Becton Dickinson 

SN: E34297300526 

Nước SX: Mỹ 

 

Sửa chữa máy 

miễn dịch tế bào 

dòng chảy 

01 Máy 

6 

Máy giặt vắt công nghiệp 

Model: HE65 

Hãng sx: PowerLine 

Xuất xứ: Mỹ 

Mạch công suất, mạch 

điều khiển 

Sửa chữa bo 

mạch công suất 

và bo mạch điều 

khiển cho máy 

giặt 

01 Máy 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc (b/c); 

- Đăng Website BV; 

- Lưu VT-TBYT, VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Vĩnh Hùng 
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PHỤ LỤC I 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời báo giá số:     /BVUB-VTTBYT ngày    tháng   năm 2024) 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế nhập 

khẩu sử dụng cho trang thiết bị y tế 

 

BÁO GIÁ (1) 

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 

tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh 

mục 

thiết bị 

y tế(2) 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất (3) 

Năm 

sản 

xuất 
(5) 

Xuất 

xứ (6) 

Số 

lượng/

khối 

lượng 
(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VNĐ) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VNĐ) 

Thuế 

GTGT 
(10) 

(VNĐ) 

Thành 

tiền(11) 

(VNĐ) 

1  Thiết bị 

A 

        

2 Thiết bị 

B 

        

n ...         

Tổng cộng (đã bao gồm thuế GTGT)  

Số tiền viết bằng chữ: ....................................................................................................... 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể 

số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày ...  tháng ... năm ...[ghi ngày ... tháng 

... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo 

giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật 

về doanh nghiệp. 
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- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 

bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                   ...., ngày ... tháng ... năm .... 

                                                 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(12) 

                                                      (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầu đủ thông tin để báo giá vào Mẫu này. 

Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, 

nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà 

thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quancho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải 

ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 2. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật 

ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy 

quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả 

các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng các thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng 

sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử 

một đại diện thay mặt liên dnah nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành 

viên đại diện liên dnah truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư 

số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá 

thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấuthầu 

quốc gia. 
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PHỤ LỤC II 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời báo giá số:     /BVUB-VTTBYT ngày    tháng 01 năm 2024) 

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm 

định,hiệu chuẩn trang thiết bị y tế 

 

BÁO GIÁ (1) 

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham 

gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên 

liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết 

bị y tế như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y 

tế. 

STT 
Danh mục 

thiết bị 

Mô tả dịch 

vụ 

Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1       

2       

...       

Tổng cộng:  

Thuế GTGT  

Tổng thanh toán (đã bao gồm Thuế GTGT)  

Số tiền viết bằng chữ: ....................................................................................................... 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể 

số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày ... tháng 

... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo 

giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật 

về doanh nghiệp. 
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- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 

bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                      ...., ngày ... tháng ... năm .... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

                                     (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp 

yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài 

liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 

2. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật 

ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy 

quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp của tất cả các 

thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng 

sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên dnah, các thành viên thống nhất cử 

một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành 

viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số 

cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực 

hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia. 
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